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BÀI 20: ƯỚC VÀ BỘI SỐ NGUYÊN 

1. ĐỊNH NGHĨA 

●​ Với và  Nếu có số nguyên  sao cho thì ta ta 

có phép chia hết (trong đó ta cũng gọi  là số bị chia,  là 

số chia,  là thương). Khi đó ta nói  chia hết cho , kí hiệu là 

. 

●​ Khi  ( , ) ta còn gọi  là bội của  và  là 

ướccủa  

2. NHẬN XÉT 

●​ Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0. Số 0 không phải là ước của 

bất kì số nguyên nào. 

●​ Các số 1 và  là ước của mọi số nguyên. 

3. TÍNH CHẤT  

●​ Nếu  chia hết cho  và  chia hết cho  thì  cũng chia hết 

cho  



 ​ ​  và  

●​ Nếu  chia hết cho  thì bội của  cũng chia hết cho . 

 ( ) 

●​ Nếu ,  chia hết cho  thì tổng và hiệu của chúng cũng chia hết 

cho . 

 

●​ Nếu ,  chia cho  cùng số dư thì chia hết cho . 

Câu 1:​ a) Tìm các bội của : 5;​ ​ ​ b) Tìm tập các bội của  -5. 

Câu 2:​ Tìm các ước của​​ a) 12; ​​ ​ b) -16. 

Câu 3:​ Thực hiện phép chia 

a)  ​ b)  ​ ​ c)  ​ ​ d) . 

Câu 4:​ Tìm x, biết: 

a) 23x = 69; ​ ​ ​ ​ b) - 15x + 3 = 48; 

c)  ​ ​ ​ ​ d) . 

Câu 5:​ Tìm các bội của -13 lớn hơn - 40 nhưng nhỏ hơn 40. 

Câu 6:​ Sử dụng máy tính để tính 

a) ​ ​  b)  ​ ​ c) . 

Câu 7:​ Tìm x  Z sao cho: 

a) 6 chia hết cho x 

b) 8 chia hết cho x +1; 

c) 10 chia hết cho x - 2. 

Câu 8:​ Tìm cặp số nguyên sao cho: 



a) ​ ​  b)  
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Câu 1:​ Tìm tập các bội của: ​ a) 3 ​ ​ ​ b) -3. 

Câu 2:​ Tìm các ước của​​ a) 14; ​​ ​ b) -8. 

Câu 3:​ Thực hiện phép chia 

a)  ​ b)  ​ ​ c)  ​​ d) . 

Câu 4:​ Tìm x, biết: 

a) 20x = 40; ​ ​ ​ ​ c) - 5x + 3 = 13; 

b) ​ ​ ​ ​ d) . 

Câu 5:​ Tìm x Z sao cho: 

a) 5 chia hết cho x 

b) 7 chia hết cho x + 1 

c) 8 chia hết cho x - 2. 

Câu 6:​ Tìm cặp số nguyên sao cho: 

a)  ​ ​ ​ b)  

 

 


